
HÀ VIỆT KHÁCH LẺ HÀ VIỆT KHÁCH LẺ

1 Vinpearl Golf Hai Phong 2,350,000 3,600,000 2,850,000 4,300,000 Gồm 1/2 xe điện 

2 Vinpearl Golf Nam Hội An 2,500,000 3,600,000 3,000,000 4,300,000 Gồm 1/2 xe điện

3 Vinpearl Golf Nha Trang 2,500,000 3,600,000 3,000,000 4,300,000 Gồm 1/2 xe điện

4 Vinpearl Golf Phu Quoc 2,500,000 3,600,000 3,000,000 4,300,000 Gồm 1/2 xe điện

Khách VN/Expat 1,850,000 3,050,000 Phí golf cuối tuần bao gồm ăn trưa

Khách Inbound 2,350,000 3,350,000 

Khách VN/Expat 1,800,000 2,550,000 Phí golf cuối tuần bao gồm ăn trưa

Khách Inbound 2,050,000 2,350,000 

3 FLC Golf Links Quang Binh 1,700,000 2,200,000 2,050,000 2,800,000 Gồm 1/2 xe điện

Khách VN/Expat 1,700,000 2,050,000 

Khách Inbound 2,050,000 2,250,000 
Gồm 1/2 xe điện

Gồm 1/2 xe điện
Phụ thu xe điện đi riêng: 

400.000 

2,200,000 2,800,000 4 FLC Golf Links Quy Nhơn

Thứ 2 - CN

Phụ thu 1/2 xe điện:
450.000

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

2 FLC Golf Links Sam Son Thứ 2 - CN 2,200,000 3,000,000 

HỆ THỐNG CÁC SÂN GOLF FLC 

1 FLC Ha Long Bay Golf Club
& Luxury Resort Thứ 2 - CN 2,900,000 3,600,000 

Thứ 2 - CN

NOTENO. TÊN SÂN GOLF
TRONG TUẦN CUỐI TUẦN

XE ĐIỆNTHỜI GIAN & NGÀY

Thứ 2 - CN

HỆ THỐNG CÁC SÂN VINPEARL GOLF

Thứ 2 - CN

1 Legend Hill Golf Resort 3,190,000 3,690,000 4,490,000 5,290,000 Gồm 1/2 xe điện

Khách Nội địa 2,800,000 3,500,000 3,600,000 4,600,000 

Khách Inbound 3,400,000 4,100,000 4,200,000 5,200,000 

Khách Nội địa 2,900,000 3,600,000 3,700,000 4,700,000 

Khách Inbound 3,400,000 4,100,000 4,200,000 5,200,000 

Khách Nội địa 3,000,000 3,700,000 3,800,000 4,800,000 

Khách Inbound 3,400,000 4,100,000 4,200,000 5,200,000 

5 Ruby Tree Golf Resort 2,350,000 2,690,000 3,250,000 3,750,000 Gồm 1/2 xe điện

6 LEGEND VALLEY COUNTRY 
CLUB 2,400,000 2,900,000 3,000,000 3,600,000 Gồm 1/2 xe điện

Thứ 2 05:00 - 18:00 NA 1,700,000 

05:00 - 08:00 1,700,000 1,800,000 

08:01 - 15:00 1,900,000 2,000,000 

15:01 - 18:00 1,600,000 1,700,000 

Lady Day (T3 & T6) NA 1,650,000 

05:00 - 15:00 2,850,000 2,950,000 

Sau 15:00 1,900,000 1,950,000 

2,150,000 2,450,000 3,050,000 3,350,000 

Thứ 3
Lady Day 

Không bao gồm coupon ăn 
trưa

NA 1,700,000 NA NA

Khách inbound 2,250,000 2,550,000 

Khách Việt Nam/Expat NA 2,100,000 

Lady NA 1,950,000 

05:42 - 12:42 2,250,000 2,550,000 

Night game 2,100,000 2,250,000 

Thứ 7 - CN 05:42 - 12:42 3.700.000 
(Slot hạn chế) 3,950,000 

Thứ 7 Night game 3,050,000 3,250,000 

Thứ 2 Từ 05:30 1,550,000 1,700,000 

05:00 - 08:59 & từ 15:00 1,550,000 1,700,000 

09:00 - 14:59 1,750,000 2,050,000 

05:00 - 08:00 3,200,000 3,300,000 

Từ 15:00 2,250,000 2,300,000 

Thứ 2 - thứ 6 2,500,000 2,500,000 

Trước 15:00 3,500,000 3,500,000 

Sau 15:00 2,500,000 2,500,000 

12
Van Tri Golf Club
Sân chỉ nhận member và khách của 
member

NA NA

Thứ 2 05:30 - 17:30 NA 1,800,000 

05:30 - 08:30 1,900,000 2,000,000 

08:31 - 14:59 2,100,000 2,200,000 

Sau 15:00 1,750,000 1,800,000 

Thứ 5 Lady Day NA 1,650,000 

05:30 - 10:29 3,140,000 3,200,000 

10:30 - 14:59 2,850,000 2,900,000 

Sau 15:00 2,150,000 2,200,000 

Vietnamese/Expat
DRAGON/PHOENIX NA 1,998,000 Thẻ FL - 2.800.000 3,173,000 

Vietnamese/Expat
CHAMPION NA 2,115,000 Thẻ FL - 2.900.000 3,878,000 

Inbounds
DRAGON/PHOENIX 3,038,000 3,173,000 3,500,000 3,760,000 

Inbounds
CHAMPION 3,155,000 3,290,000 3,650,000 3,878,000 

Phụ thu 1/2 xe điện
110.000

Gồm 1/2 xe điện
 -  Tặng 01 voucher suất ăn từ thứ 2~chủ 

nhật
Lưu ý:

- Báo hủy trước giờ tee off tối thiểu 24h
- Đảm bảo gửi đúng tên khách

MIỀN BẮC

Thứ 2 - CN

2 King's Island - LakeSide T2 - CN

Gồm 1/2 xe điện
3 King's Island - Moutain View T2 - CN

4 King's Island – King Course T2 - CN

8

9

Phụ thu 1/2 xe điện:
330.000

Gồm 1/2 xe điện 

Phoenix Golf Resort14

Phụ thu xe điện đi riêng: 
400.000

11 Phụ thu 1/2 xe điện
240.000 Gồm 1/2 xe điện

13

Tặng coupon ăn trưa

10 Tam Dao Golf & Resort

Phí golf bao gồm 1/2 xe điện
Phí golf bao gồm buffet trưa  tất cả các ngày 

trong tuần (trừ khách inbound)

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

Dai Lai Star Golf & Country Club

Thứ 3- thứ 6

Thứ 7 - CN

Hanoi Golf Club
Thứ 7 - CN

Hilltop Valley Golf Club 

ÁP DỤNG CHO NHÓM TỪ 4 
KHÁCH TRỞ LÊN

Thứ 3- thứ 6

Thứ 7 - CN

Heron Lake Golf Course

Thứ 2 - CN

Thanh Lanh 

Thứ 2

Thứ 3 - thứ 6

7

Từ 15/10/2023

Thứ 2 - CN

Thứ 3- thứ 6

Thứ 7 - CN

Phụ thu xe điện đi riêng: 
500.000

BOOK  - HOÃN/HỦY - THAY ĐỔI 
THÔNG TIN TRƯỚC 2H (ngày thường)

Gồm 1/2 xe điện

Gồm 1/2 xe điện 

Phụ thu phí xe điện đi 
riêng: 400.000đ

Tặng 01 nước suối

2,450,000 2,700,000 

Thứ 7 - CN Sáng 3,750,000 4,000,000 

Thứ 7 - CN Trưa 3,500,000 3,700,000 

Sky Lake Golf & Resort - Lake Course  
- Khách VN/Expat NA 3,200,000 NA 4,500,000 

Sky Lake Golf & Resort - Sky Course - 
Inbound 2,750,000 3,590,000 4.000.000

(chỉ sau 11:00)

16 Sky Lake Golf & Resort - Lake Course 
- Inbound NA 4,450,000 NA

05:14 - 12:31 2,000,000 

12:31 - 19:00 1,800,000 

Thứ 3 -  thứ 5 LADY DAY NA 1,550,000 

05:14 - 12:00 3,150,000 

12:01 - 19:00 2,900,000 

Sky Lake Golf & Resort - Sky Course - 
Khách VN/Expat

Gồm 1/2 xe điện
Booking phải được đặt trước giờ chơi tối thiểu 2 

tiếng

15

17 Stone Valley Golf Resort Phụ thu 1/2 xe điện: 
450.000

Phụ thu 1/2 xe điện:
430.000

1,750,000 

2,850,000 

Gồm 1/2 xe điện

5,500,000 

T2 - T6

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - thứ 6

Thứ 7 - CN

Thứ 2 - CN

T2 - CN

18 Trang An Golf & Country Club 1,500,000 1,700,000 2,300,000 2,600,000 Gồm 1/2 xe điện

19 Royal Golf Club 1,600,000 2,100,000 2,650,000 3,400,000 Gồm 1/2 xe điện

20 Chi Linh Star Golf & Country Club 1,850,000 2.500.000 3,100,000 3.600.000 Phụ thu xe điện đi riêng Gồm 1/2 xe điện

1,700,000 3,000,000 2,700,000 4,000,000 

2,000,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 

Khách VN/Expat NA 3,200,000 

Khách Inbound NA 3,500,000 

2,100,000 2,800,000 3,200,000 

2,200,000 NA

3,100,000 

1,700,000 2,100,000 2,750,000 3,350,000 

2,150,000 2,700,000 3,400,000 3,500,000 

24 Mong Cai Golf Resort 1,600,000 1,820,000 1,700,000 1,820,000 Gồm 1/2 xe điện

25 Yen Dung Resort & Golf Club 1,650,000 1,900,000 2,650,000 3,000,000 Phụ thu 1/2 xe điện:
120.000

Gồm 1/2 xe điện

26 Việt Yên NA 2,300,000 NA 3,300,000 

27 Yên Bái NA 1.300.000
Bao gồm coupon NA 2,000,000 

28 Sapa Grand World 1,780,000 1,820,000 2,450,000 2,520,000 Gồm 1/2 xe điện 

Thứ 2 - CN

Khách VN/Expat

Khách Inbound

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

Gồm 1/2 xe điện
Dragon Golf Link Do Son22

NGÀY LỄ

Tuần Châu Golf & Resort Gồm 1/2 xe điện

Thứ 2 - CN
Nhóm 01 khách: cộng thêm 100.000/khách

Khách Việt Nam

2,500,000 

21 Phụ thu xe điện đi riêng: 
200.000đ/khách

Night game

Thứ 2- CN

T7 - CN

23 Sono Belle Hải Phòng
Khách nước ngoài

Gồm 1/2 xe điện
Booking phải được đặt trước giờ chơi tối thiểu 

24 tiếng

NGÀY LỄ

Thứ 2 - CN

T7  - CN

Thứ 2 - CN

1 Cua Lo Golf Resort 1,700,000 1,750,000 2,650,000 2,770,000 Phụ thu 1/2 xe điện
300.000

Gồm 1/2 xe điện

2 Mường Thanh Diễn Lâm 1,450,000 1,600,000 2,200,000 2,500,000 Gồm 1/2 xe điện

3 Mường Thanh Xuân Thành 1,550,000 1,600,000 2,350,000 2,500,000 Phụ thu 1/2 xe điện:
 300.000 Gồm 1/2 xe điện

Khách VN/Expat 2,300,000 2,500,000 2,800,000 

Inbound 2,950,000 3,550,000 

Inbound Hàn Quốc 2,900,000 3,100,000 

Domestic & Expat 2,550,000 2,580,000 3,050,000 3,080,000 

Inbound 3,050,000 3,080,000 3,650,000 3,580,000 

Domestic & Expat - Norman: 3.950.000
- Nickaus: 4.100.000

Inbound - Norman: 4.550.000
- Nickaus: 4.700.000

6 Diamond Bay Golf Club 2,150,000 3,350,000 2,450,000 3,850,000 Phụ thu 1/2 xe điện
400.000 Gồm 1/2 xe điện

7 KN Golf Links Cam Ranh 2,150,000 3,375,000 2,550,000 4,500,000 Gồm 1/2 xe điện

Vietnamese/Expat 1,800,000 2,000,000 

Khách inbound 2,750,000 3,500,000 

Vietnamese/Expat 2,500,000 2,700,000 

Khách inbound 3,400,000 4,500,000 

Khách inbound 3,000,000 3,200,000 3,400,000 3,700,000 

Vietnamese 2,300,000 2,700,000 2,600,000 

Khách Vietnam/Expat 2,150,000 2.200.000 2,650,000 2,700,000 

Khách inbound 2,900,000 3.550.000
3.300.000

Khách Hàn Quốc:
3.100.000

4,550,000 

1,850,000 2.150.000 2,350,000 2,550,000 

NA 2,550,000 

12 Sea Links Golf & Country Club 2,050,000 2,200,000 2,800,000 2,900,000 Phụ thu lẻ xe điện: 
200.000vnđ/pax/18 hố Gồm 1/2 xe điện

13 Novaland Phan Thiết 1,800,000 2,100,000 2,700,000 2,900,000 Phụ thu lẻ xe điện: 
500.000vnđ/pax/18 hố Gồm 1/2 xe điện

Nara Bình Tiên 11
NGÀY LỄ

Phụ thu lẻ xe điện: 
450.000vnđ/pax/18 hố Gồm 1/2 xe điện 

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

T2 - CN 
Bao gồm Set menu 250.000

Thứ 2 - CN
Trước 14:00

8 Laguna Lang Co Golf  Course

Thứ 2 - thứ 6

Thứ 7 - CN

Gồm 1/2 xe điện

Thứ 2 - CN

Ba Na Hills Golf Club4 Thứ 2 - CN
3,300,000 

3,700,000                       Gồm 1/2 xe điện

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN Phụ thu 1/2 xe điện:
450.000  Gồm 1/2 xe điện

BRG Da Nang Golf Club 5

Ngày Lễ

Phụ thu 1/2 xe điện:
500.000 Gồm 1/2 xe điện

Thứ 2 - CN

Gồm 1/2 xe điện

9 Montgomerie Links Vietnam

MIỀN TRUNG

10 Hoiana shore golf club Thứ 2 - CN Phụ thu 1/2 xe điện:
540.000

2,200,000 2,600,000 2,500,000 2,800,000 

NA 3,000,000 

1,800,000 2,550,000 2,100,000 2,990,000 

NA 2,300,000 

3 Sam Tuyen Lam Golf Club 2,050,000 2.300.000 2,450,000 2,700,000 Phụ thu 1/2 xe điện:
400.000

Bao gồm 1/2 xe điện
Áp dụng cuối tuần: thứ 6, thứ 7. chủ nhật

4 Dong Nai Golf Resort 1,780,000 2,300,000 2,750,000 3,260,000 
Phụ thu 1/2 xe điện:

400.000 Bao gồm 1/2 xe điện

5 Harmonie Golf Park 2,400,000 2.300.000 Sáng: 3.150.000
Trưa: 3.000.000

Sáng: 3.150.000
Trưa: 3.000.000 Gồm 1/2 xe điện

6 Long Thanh Golf Resort 2,100,000 2,100,000 3.100.000
(Sau 12: 35) 3,600,000 Gồm 1/2 xe điện

***Cuối tuần chỉ nhận khách đại lý giờ trưa

7 Song Be Golf Resort 2.300.000 + set ăn trưa 2.350.000 + set ăn trưa 3.100.000 
(Sau 12:30) 3,250,000 Gồm 1/2 xe điện

***Cuối tuần chỉ nhận khách đại lý giờ trưa

NA 1.800.000 + set ăn trưa

2.150.000 + set ăn trưa 2.200.000  + set ăn trưa

Thứ 7 - CN Sáng 2,950,000 3,000,000 

Thứ 7 - CN Trưa 2,750,000 2,800,000 

NA 2.200.000 + Lunch buffet NA

NA 2.400.000 + Lunch buffet NA

3,200,000 3,200,000 

05:00 - 08:06 3,800,000 3,800,000 

12:01 - 15:30 3,200,000 3,200,000 

10 The Bluffs Ho Tram Golf Club 2,900,000 4,442,600 3,900,000 4,923,000 Gồm 1/2 xe điện

2,200,000 2.300.000 2,800,000 2.900.000

NA 2,900,000 

12 Châu Đức NA 1,740,000 NA 2,670,000 

2.300.000 + set ăn trưa 2.300.000 + set ăn trưa

05:45 - 13:00 2.450.000 + set ăn trưa 2.500.000 + set ăn trưa

Night game 2.250.000 + set ăn trưa 2.300.000 + set ăn trưa

05:45 - 07: 30 3,550,000 3,600,000 

11:00 - 13:00 3,350,000 3,400,000 

16:00 - 17:30 2,550,000 2,600,000 

6:00 - 12:00 1,650,000 1,700,000 

 12:01 - 15:00 1,550,000 1,600,000 

 5:30 - 12:00 1,750,000 1,800,000 

 12:01 - 15:30 1,550,000 1,600,000 

 05:00 - 13:00 2,850,000 2,900,000 

 13:01 - 15:30 2,500,000 2,550,000 

Vung tau Paradise Golf Club11
NGÀY LỄ

Phụ thu 1/2 xe điện:
400.000 Gồm 1/2 xe điện

Dalat at 1200 Golf Club2
NGÀY LỄ

Bao gồm 1/2 xe điện
Áp dụng cuối tuần: thứ 6, thứ 7. chủ nhậtPhụ thu 1/2 xe điện:

500.000

Phụ thu 1/2 xe điện:
500.000

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

MIỀN NAM

NGÀY LỄ
Dalat Palace Golf Club1 Bao gồm 1/2 xe điện

Áp dụng cuối tuần: thứ 6, thứ 7. chủ nhật

Chủ nhật 

Thứ 3- thứ 6

Thứ 2 - CN

Gồm 1/2 xe điện
***Cuối tuần chỉ nhận khách đại lý giờ trưa

Thứ 2 - CN

8 Taekwang Jeongsan Country Club Gồm 1/2 xe điện

Thứ 2

Thứ 2 - CN

Thứ 2

Thứ 7

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - CN

9 Twin Doves Golf Club

Thứ 3- thứ 6

Thứ 2 - CN

Thứ 2 - 6

Thứ 2 - thứ 3

 Thứ 4 - thứ 6

13 Vietnam Golf & Country Club Phụ thu 1/2 xe điện:
400.000 Gồm 1/2 xe điện

Thứ 7 - CN

14  West Lake Golf Gồm 1/2 xe điện

 Thứ 7 - CN 

Thứ 3 - thứ 6

Thứ 2


